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I. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch

Thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Hải
Phòng đến nằm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định “Xây dụng và phát triển

Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá,

hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp
phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ,

hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt,

đường biển, đường hàng không; trọng điểm dịch vụ logistics; trung tâm quốc tế
về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ,

kinh tế biển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng

cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á; trật tự, an toàn xã hội được

bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vũng”.

Phường Lê Chân là một trong những phường trong mạng lưới đô thị hiện

hữu mang nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như truyền thống của thành phố, việc đầu tư

xây dựng cơ sở vật chất cho các giáo dục là cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu
mà thành phố đặt ra với tiêu chí đô thị loại I.

Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân phường

Lê Chân, một số hạng mục công trình trường trung học cơ sở Ngô Quyền đã được
đầu tư triển khai xây dựng mới và đưa vào sử dụng góp phần đảm bảo nhu cầu

giảng dạy và tạo vẻ đẹp cảnh quan chung cho nhà trường. Tuy nhiên trong khuôn

viên trường vẫn còn các dãy nhà đã được xây dựng lâu năm, xuống cấp, các phòng
học không đảm bảo diện tích theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Việc lập quy hoạch bổ sung xây mới dãy nhà năm tầng và các hạng mục

phụ trợ trường trung học cơ sở Ngô Quyền là cần thiết và cấp bách nhằm từng

bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giảng

dạy và học tập, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của toàn bộ giáo viên nhà trường,

tạo vẻ đẹp kiến trúc tương xứng với quy mô hiện hữu, góp phần chỉnh trang

phường Lê Chân.

1.2. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 47/2024/QH15;Luật Xây dựng số

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ các Nghị định số 145/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phận

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong

lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn; Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày

01/7/2025 quy định chỉ tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;
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sỐ 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô

thị; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính

phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến
năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân

thành phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời
kỳ 2021-2031, tầm nhìn đến 2050;

- Quyết định số 1216/QĐ-BXD ngày 05/08/2025 của Bộ xây dựng về việc
đính chính Nghị định số 145/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phận định

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh

vực quy hoạch đô thị và nông thôn, Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày

01/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

và quyết định số 18/2025/QĐ-TTg ngày 28/06/2025 của Thủ tướng Chính phủ

quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chinh cục bộ quy hoạch đô thị và

nông thôn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ

chức lập;

Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn ; Thông tư số

43/2025/TT-BXD của Bộ xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tm

số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định chi

tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

- Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN
01/2021/BXD ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT- BXD ngày 19/5/2021 của

Bộ Xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục

và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phỗ thông và

trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây Dựng về việc

ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho

nhà và công trình;

kế;

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8794: 2021: Trường Trung học –Yêu cầu thiết
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- Căn cứ thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024 của Bộ giáo dục

và đào tạo về việc bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các

trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày

26/5/2020 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 1559/QÐ-UBND ngày 23/5/2025 của Ủy ban nhân

dân thành phố về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Lê

Chân đến năm 2040;

- Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến cộng đồng về Đồ án quy hoạch tổng

mặt bằng tỷ lệ 1/500;
Căn cứ văn bản tham gia thống nhất ý kiến của các Sở về việc thống nhất

nội dung đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trường trung học cơ sở Ngô

Quyền;
Các văn bản khác:

Các văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo, điều hành... của Trung ương, Thành

phố và Chính quyền địa phương có liên quan;

Các quy hoạch xây dựng còn hiệu lực trong khu vực;

Các quy chuẩn - quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành;

1.3. Tên đồ án

"Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền”

II. PHẠM VI, QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH

2.1. Phạm vi, ranh giới quy hoạch

- Vị trí khu vực nghiên cứu nằm tại địa điểm số 33, đường Nguyễn Đức Cảnh

thuộc địa giới hành chính phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
- Ranh giới khu vực nghiên cứu:

+ Phía Bắc giáp đường Nguyễn Đức Cảnh,

+ Phía Đông giáp trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung học phổ
thông Ngô Quyền,

+ Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Nam giáp khu dân cư và khu vực đình An Biên.
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Vị trí khu vực lập quy hoạch

2.2. Quy mô lập quy hoạch

- Diện tích khu vực lập quy hoạch 3.794,70m².
- Quy mô khoảng : 2.662 học sinh và 105 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

III. HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

3.1. Điều kiện tự nhiên

- Khí hậu: Có chung điều kiện khí hậu của Hải Phòng, chịu ảnh hưởng của

khí hậu nhiệt đới gió mùa khu vực Duyên hải Bắc Bộ: Nóng ẩm, mưa nhiều, có
4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tương đối rõ rệt;

+ Nhiệt độ trung bình: mùa hè 25 độ C, mùa đông < 20 độ C;

40m/s.

+ Lượng mưa trung bình hàng năm: 1494,7 mm (đo tại Hòn Dấu);
+ Độ ẩm: có trị số cao và ít thay đổi trong năm, trung bình: 83%;

+ Hướng gió thay đổi trong năm, tốc độ gió lớn nhất quan trắc được là

3.2. Hiện trạng sử dụng đất

Hiện trạng khu vực quy hoạch tổng mặt bằng là khu đất xây dựng trường

Trung học cơ sở Ngô Quyền. Hiện trạng sử dụng đất trong bao gồm các loại đất:

đất xây dựng công trình, đất giao thông, sân đường nội bộ, chỗ để xe. Cụ thể chỉ

tiết hiện trạng sử dụng đất như sau:

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
Diện tích Tỉ lệ

TT Loại đất
(m2) (%)

Tổng diện tích đất khu vực trường học

1 Đất xây dựng công trình

3.794,70 100

1.725,60 45,47

2 Đất giao thông, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe
2.069,10 54,53
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3.3. Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng xã hội

* Hiện trạng kiến trúc: Trong khu vực ranh giới trường THCS Ngô Quyền có

đãy nhà hiệu bộ và lớp học 4 tầng, 01 dãy nhà 5 tầng khu vực lối vào, dãy nhà 2

tầng, 01 dãy nhà 3 tầng. Tầng cao các công trình trong khu vực trường Ngô Quyền

hiện trạng cao từ 1 đến 5 tầng, Các hạng mục phụ trợ: căng tỉn, nhà xe, nhà bảo

vệ, nhà vệ sinh, cổng tường rào....

* Hiện trạng cảnh quan:

Cây xanh được sử dụng nhưng chưa đồng bộ và chưa tạo được không gian

xanh liên kết chặt chẽ với công trình. Cây xanh còn hạn chế về số lượng.

Nhân xét: Khu vực có các công trình kiên cố. Việc đề xuất các công trình mới

cần được rà soát kỹ về mặt chất lượng công trình hiện có để có hướng cải tạo hoặc

xây dựng mới phù hợp với chức năng sử dụng cũng như đáp ứng các chỉ tiêu theo

quy chuẩn và quy định hiện hành.

3.4. Hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật

a. Hiện trạng hệ thống công trình giao thông

al. Giao thông đối ngoại:

vỰc

- Đường Nguyễn Đức Cảnh: Giáp phía Bắc kết nối từ cầu Tam Bạc đến ngã 4

Cầu Đất, song song với dải vườn hoa trung tâm thành phổ. Đoạn giáp khu

nghiên cứu chiều rộng đường 25,0m (lòng đường rộng 11,0-11,5m; hè giáp khu

vực A rộng trung bình 6,0m; hè phía Khu tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Chân

rộng trung bình 7,5-8,0m). Kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

a2. Giao thông trong khu vực:

- Giao thông trong khu vực chủ yếu là sân, đường nội bộ.

a3. Nhận xét:

- Thuận tiện giao thông vì kết nối với đường Nguyễn Đức Cảnh..

b. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa

- Cao đô nền:

+ Cao độ nền đường Nguyễn Đức Cảnh từ +2,1m đến +2,3m.

+ Cao độ nền trong trường học từ +2,4m đến +2,55m.

- Thoát nước mưa:

+ Đã có hệ thống cống thoát nước mưa, đường kính D400.

+ Nước mưa của khu vực thoát vào cống thoát nước mưa của thành phố chôn

ngầm dọc đường Nguyễn Đức Cảnh.

+ Hướng thoát nước mưa ra sông Đào Hạ Lý.

- Nhận xét:

+ Cao độ nền tương đối cao.

+ Có hạ tầng thoát nước mưa hiện trạng phía ngoài để đấu nối thoát nước.
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c. Hiện trạng hệ thống công trình cấp nước

- Dân cư xung quanh đang dùng nước từ nhà máy nước An Dương cấp.

- Trong trường học:

+ Đã được cấp nước từ NMN An Dương, trong trường đang dùng ống cấp
nước sinh hoạt có đường kính Ø25.

+ Phòng cháy chữa cháy: Có bể ngầm PCCC đặt ở sân trường; trạm bơm

PCCC đặt tại phòng trực ban, tầng 1, của tòa nhà 5 tầng.

- Nhận xét:

+- Thuận tiện vì được cấp nước từ NMN An Dương.

+ Đã có hạ tầng đường ống cấp nước thuận tiện để đấu nối cấp nước cho khu

vực quy hoạch.

+- Đã có hệ thống PCCC.

d. Hiện trạng hệ thống công trình cấp điện
- Dân cư xung quanh đang dùng điện từ TBA 110kV Lê Chân.

- Gần khu vực trường có TBA Mê Linh.

- Trường học đã được cấp điện từ TBA Mê Linh.

- Nhận xét:

+ Thuận tiện vì được cấp điện từ TBA 110kV Lê Chân.

+ Có hệ thống lưới điện phía ngoài thuận tiện để đấu nối cấp điện.

đ. Hiện trạng hệ thống công trình thoát nước thải, quản lý chất thãi rắn
- Thoát nước thải: Nước thải được xử lý cục bộ tại mỗi công trình bằng bể tự

hoại 3 ngăn, nước thải thoát chung nước mưa, sau đó được tách riêng tại cống bao

thu gom nước thải, thoát về khu xử lý nước thải Vĩnh Niệm.

- Quản lý chất thải rắn:

+ Chất thải rắn được phân loại tại nguồn.

+ Chất thải rắn được nhà trường thuê Công ty TNHH MTV môi trường đô thị

Hải Phòng vận chuyển về khu xử lý CTR của Thành phố để xử lý.

g. Hiện trạng hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động

- Dân cư xung quanh cũng như khu vực trường đang sử dụng thông tin tín

hiệu từ các nhà mạng trên địa bàn phường Lê Chân.

IV. CÁC TIỀN ĐỀ LẬP QUY HOẠCH

4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ lập quy hoạch

4.1.1. Мục tiêu

- Cụ thể hóa Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm

2040;

- Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng việc dạy và học của học sinh

và giáo viên trong trường



- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch, góp phần vào sự phát triển khu

vực, tạo môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng dạy và

học.

- Làm cơ sở để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ

thuật, hạ tầng xã hội... theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc

quản lý xây dựng theo quy hoạch, khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý.
4.1.2. Nhiệm vụ

- Phân tích, đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên – hiện trạng.

- Nghiên cứu, rà soát những bất cập của thực tế nhằm đưa ra những phương

án quy hoạch hợp lý, tăng hiệu quả sử dụng đất cũng như lợi nhuận về đầu tư,

tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần quy hoạch, khiến công tác quản lý gặp khó

khăn cũng như tốn kém, khiến cho tổng thể quy hoạch bị rời rạc, không thống

nhất về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Xác định rõ các quy hoạch cấp trên, điều kiện kinh tế để đề xuất phương án

quy hoạch về cơ sở hạ tầng, chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian,

kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực phù hợp với nhu cầu phát triển.

4.2. Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch

Tính chất: là khu đất giáo dục xây dựng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền

Chức năng: là cơ sở đào tạo công lập nằm trong hệ thống giáo dục của thành

phố Hải Phòng.

4.3. Đánh giá sự phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển đô thị

Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm

2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023, khu vực nghiên cứu quy hoạch trên được

định hướng là đất công cộng - dịch vụ đô thị;

- Theo đồ án Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn

đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516/QĐ-

TTg ngày 02/12/2023, khu vực nghiên cứu được xác định là đất phi nông nghiệp
khác.

- Theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2040,

khu vực nghiên cứu quy hoạch trên được xác định là đất trường Trung học cơ sở.

Trong đó, mật độ xây dựng từng ô phố được quy định cụ thể trong bảng thống kê
chi tiết kèm theo trong đồ án quy hoạch phân khu. Tuy nhiên khu vực thuộc trường

hợp đặc thù hiện trạng của khu vực quy hoạch không còn quỹ đất để đảm bảo chỉ

tiêu sử dụng đất của các công trình dịch vụ-công cộng, cho phép tăng mật độ xây

dựng thuần tối đa của các công trình dịch vụ - công cộng nhưng không vượt quá

60% đã được quy định trong đồ án quy hoạch phân khu.
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Như vậy, vị trí, phạm vi, quy mô xây dựng và chức năng sử dụng đất của dự

án là phù hợp với định hướng quy hoạch cấp trên.

4.4. Các chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật

Tuân thủ Quy chuần xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD và các

tiêu chuẩn quy phạm hiện hành; Tuân thủ chỉ tiêu quy định tại đồ án quy hoạch

phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 về

trường Trung học – yêu cầu thiết kế, thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT và thông

tư số 23/2024/TT-BGDDT ngày 16/12/2024

Chỉ tiêu tính toán cho đồ án được lấy theo các quy định hiện hành và có

tham khảo các dự án phát triển khác. Các chỉi tiêu tính toán hạ tầng kỹ thuật được

thống kê trong phần quy hoạch hệ thống hạ t ng kỹ thuật.

- Cụ thể một vài chỉ tiêu khống chế như sau:

+ 6m2/học sinh (Quy định tại khoản 16 Điều 1 Thông tư 23/2024/TT-

BGDĐT).

+ Mật độ xây dựng tối đa không quá 45% (Quy định tại điều 15 chương IV

thông tư 13/2020/TT-BGDĐT).

+ Tỷ lệ đất sân vườn( cây xanh, sân chơi, sân thể dục thể thao) tối thiều trong

lô đất không dưới 30%. (Quy định tại điều 15 chương IV thông tư 13/2020/TT-

BGDĐT)

+ Diện tích giao thông nội bộ: không dưới 25% (Quy định tại điều

chương IV thông tư 13/2020/TT-BGDĐT).

V. NỘI DUNG QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

5.1. Quy hoạch sử dụng đất

15

Khu đất quy hoạch xây dựng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền bao gồm

các loại đất chính sau:

- Đất xây dựng công trình: có tổng diện tích 1.695,20 m2 chiếm tỷ lệ 44,67%

diện tích khu đất trường, bao gồm: đất xây dựng công trình hiện trạng, đất xây

dựng công trình mới. Các công trình trong trường có chiều cao tối đa 5 tầng thiết

kế hiện đại, màu sắc trang nhã phù hợp với môi trường giáo dục, được bố trí vị trí

phù hợp với chức năng sử dụng.

- Đất sân chơi, cây xanh, thể dục thể thao có tổng diện tích 1.142,59m2,

chiếm tỷ lệ 30,11% diện tích khu đất. Là các khu đất trồng cây xanh, bồn hoa cảnh

quan xung quanh các công trình, sân chơi, sân thể dục thể thao.... nhằm tăng tỷ lệ

đất trồng cây xanh tối thiểu trong công trình giáo dục đạt chỉ tiêu không dưới 30%

theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD

và thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT.

- Đất giao thông, sân đường giao thông nội bộ, chỗ để xe: tổng diện tích



956,91 m2, chiếm tỷ lệ 25,22% diện tích khu đất. Là hệ thống giao thông nội bộ

kết hợp sân bãi đỗ xe đảm bảo cho giao thông trong trường được thông suốt, kết
nối với giao thông chung trong khu vực.

- Tỷ lệ các loại đất và các chỉ tiêu sử dụng đất với từng loại đất cụ thể trong

bảng thống kê sau:

Bảng cân bằng sử dụng đất

TT Loại đất

Tổng diện tích đất khu vực trường học

1 Đất xây dựng công trình

2

3

Đất sân chơi, cây xanh, thể dục thể thao

Đất giao thông, sân đường nội bộ

Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

Diện tích Tí lệ

(m2) (%)

3.794,70 100

1.695,20 44,67

1.142,59 30,11

956,91 25,22

Diên

Diện tích Ti lệ
Tầng
cao tôi

tích sàn

TT Loại đất xây
da

dụng

(m2) (%) (tầng) (m2)

1 Đất xây dựng công trình

1.1 Cổng chính, bảo vệ

1.695,20 44,67 8.402,2

18,44 18,4

1.2 Công trình nhà A xây mới

Lớp học, hiệu bộ, để xe và hành lang cầu)

262,16 5 1.310,8

1.3 384,74 5 1.923,7
Công trình nhà B

(Lớp học, hiệu bộ, để xe và hành lang ngoài trời)

14 Công trình nhà C

(Lớp học, hiệu bộ, để xe )
376,37 5 1.881,9

1.5 Công trình nhà lớp học D 588,39 5 2.942,0

1.6 Công trình nhà vệ sinh 65,10 5 325,5

2 Đất sân chơi, cây xanh, thể dục thể thao
1.142,59 30.11

3 Đất giao thông, sân đường nội bộ, chỗ để xe
956.91 25,22

Tổng diện tích 3.794,70 100,00

Mật độ xây dụng: 44,67%

Hệ số sử dụng đất: 2,21 lần

Tỷ lệ đất sân chơi, cây xanh, thể dục thể thao: 30,11%

5.2. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

a. Nguyên tắc chung
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- Gắn kết chặt chẽ khu vực quy hoạch với tổng thể quy hoạch quận.
Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuân thủ: Phù hợp với điều kiện tự

nhiên; đảm bảo mỹ quan và công năng sử dụng; tạo ra một tổng thể kiến trúc hiện

đai.

- Khai thác có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên - môi trường.

- Linh hoạt, kết hợp các khoảng đóng mở không gian, tỷ lệ không gian trống

và không gian xây dựng hài hòa.

- Sử dụng các giải pháp kiến trúc công trình thân thiện với môi trường, kiểu
dáng hiện đại, không pha tạp.

b. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan với chức năng hợp lý, thống nhất
về mặt kiến trúc giữa công trình xây mới và hiện trạng. Ưu tiên tối đa bố trí cây

xanh trong trường tạo không gian trong lành, cũng như giảm thiểu tác động tiêu

cực như bụi, tiếng ổn trong khu vực đô thị hiện hữu. Đảm bảo các quy định về

khoảng lùi, quy định về đấu nối giao thông với đường giao thông đối ngoại...

- Kiến trúc: Hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với công năng sử dụng và

các công trình kiến trúc trong các dự án lân cận.

Cảnh quan: Bố trí không gian cảnh quan hài hoà với không gian cảnh quan

đô thị hiện hữu và cảnh quan trong khu vực.

c. Yêu cầu bố trí công trình đối với từng lô đất

Chiều cao công trình xây mới:

+ Chiều cao xây dựng công trình xây mới cao tối đa 5 tầng, (tương đương tối
đa 21,5m so với cốt nền xây dựng).

. Cốt sàn tầng 1: được tính từ cốt +0,00.

. Cốt trần tầng 1: phương án thiết kế dự kiến từ 3,80 đến 4,00m.

. Cốt trần các tầng: phương án thiết kế dự kiến lần lượt các trần từ tầng 2 đến

tầng 5 sẽ là: 7,70m; 11,60m; 15,50m; 19,40m.

+ Chiều cao xây dựng công trình tại khu trường THCS Ngô Quyền cao tối đa
5 tầng

- Hình thức kiến trúc:

+ Các công trình xây mới sử dụng hình khối đơn giản, nan che nắng được

dùng làm ngôn ngữ kiến trúc chính cho các công trình, sử dụng gam màu sắc cũng

như vật liệu hiện đại như kính và nhôm..

+ Hệ thống cửa, ban công, lô gia, ô văng, mái hiên... được thiết kế và bố cục

thống nhất với tổng thể kiến trúc của công trình.

+ Cổng: kiến trúc cổng đơn giản, hiện đại, có cùng phong cách, chỉ tiết của

công trình;

+ Tường rào: xây dựng theo ranh giới đất, có chiều cao thống nhất 1,8m trong

đó không quá 30% là mảng đặc cho rào theo lộ giới, khuyến khích tường rào với
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các luống cây xanh cắt tia và dây leo quanh rào để giảm sự đơn điệu đồng thời

tăng mật độ cây xanh cho toàn khu.

- Vật liệu xây dựng: Vật liệu xây dựng truyền thống (cát, đá, xỉ măng, gạch,

vôi, sắt thép...) kết hợp với vật liệu hiện đại (nhôm, kính, thép..) và gỗ.
Màu sắc:

+ Màu sắc công trình chủ đạo là màu sáng, nhẹ, nhã;

d. Tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước

+ Trong khu vực nghiên cứu, diện tích phần cây xanh, sân chơi chiếm tỷ lệ
30,11% khu đất, còn lại là phần sân bãi giao thông phục vụ cho việc lưu thông và

phòng cháy chữa cháy, phần cây xanh của khu vực nghiên cứu được bố trí tập
trung, bao quanh các công trình, trên mái các công trình, tạo sự sinh động về

không gian cũng như tăng chất lượng môi trường sống.

+ Cây xanh đường phố: cây trồng dọc đường Nguyễn Đức Cảnh, Cây xanh

via hè có tán rộng, khi trồng tối thiểu phải cao 3m: Khuyến khích trồng cây biểu

trưng của Hải Phòng là Phượng Vỹ, phối kết hợp với các loại cây khác. Gốc cây

cần tạo thành những bồn hoa để làm đẹp và có thể trồng hoa theo chủ đề. Không

trồng các loại cây dụ côn trùng có hại cho sức khỏe. Phải tỉa cành cây trước mùa

mưa bão.

- Cây xanh trồng trong khuôn viên khu vực nghiên cứu: Là cây xanh, vườn

cảnh quan trong ranh giới hàng rào của các công trình, do chủ đầu tư công trình

đó tự đầu tư và quản lý, bao gồm: thảm cỏ, cây bụi tán thấp, cây có tán nhỏ, ...

Cây xanh đảm bảo hạn chế che khuất kiến trúc công trình.

5.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.3.1. Quy hoạch hệ thống công trình giao thông
a. Cơ sở thiết kế

Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

+ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

+ QCVN 07-4:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình giao

thông đô thị.

+ QCVN 07-11:2025/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công

trình hạ tầng kỹ thuật – công trình bãi đỗ xe.

+ TCVN 13592:2022 Đường đô thị.

+ TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm.

+ Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

- Các chỉ tiêu kỹ thuật:

+ Độ dốc ngang mặt đường: 2%

+ Độ dốc ngang hè đường: 1,5%

+ Chiều rộng tính toán của 1 làn xe: từ 3,0m đến 3,75m.

b. Quy hoạch hệ thống công trình giao thông
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b1. Giao thông đối ngoại

- Tuân thủ theo Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của Uỷ ban

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ

lệ 1/2000 quận Lê Chân đến năm 2040.

- Đường Nguyễn Đức Cảnh tiếp giáp phía Bắc khu vực lập quy hoạch kết nối

cầu Tam Bạc và ngã 4 Cầu Đất, lộ giới 25,0m (mặt cắt 1-1):

+ Chiều rộng lòng đường: = 11,0m.

+ Chiều rộng via hè phía phải: = 5,0m.

= 9,0m.
+ Chiều rộng via hè phía trái:

b2. Giao thông đối nội

- Trong khu vực là sân đường nội bộ kết nối giữa các Khu chức năng với nhau

và với Cổng chính (tiếp giáp đường Nguyễn Đức Cảnh).

- Bố trí khu vực đề xe ngoài trời với diện tích khoảng.63,3m2.

5.3.2. Quy hoạch hệ thống công trình chuẩn bị kỹ thuật

5.3.2.1. Cao độ nền xây dựng

a. Cơ sở thiết kế:

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- TCVN 4447-2012: Công tác đất.

- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

b. Xác định cao độ nền xây đựng:

- Lựa chọn cao độ nền xây dựng đảm bảo các yếu tố sau:

+ Tận dụng tối đa địa hình tự nhiên.

+ Đảm bảo sự tiêu thoát nước tự chảy, không ngập lụt trong quá trình sử dụng.

Khối lượng thi công đắp nền ít nhất.

+ Tuân thủ Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 23/05/2025 về việc phê

duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần Lê Chân đến năm 2040.

- Lựa chọn cao độ nền xây dựng khu vực 2+2,3m (theo quy hoạch phân khu

quận Lê Chân đã được duyệt).

- Độ dốc thiết kế san nền san nền i = 0,2% đến 0,4%.

- Vật liệu đắp nền:

+ San lấp nền thành từng lớp, đầm nén đạt K = 0,9.

+ Vật liệu đắp nền dùng cát đen.

5.3.2.2. Thoát nước тưa

a. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây -

QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-2:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thoát
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nước.

- TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

b. Phương án thoát nước mưa

- Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa riêng thoát nước thải và tự chảy.

c. Mạng lưới cống thoát nước

- Tính toán thủy lực thoát nước mưa:

Lưu lượng tính toán thoát nước mưa được xác định theo công thức

Q = q. F.ẞ.y

Trong đó:

q- Cường độ mưa tính toán (L/s.ha);
F- Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha);

B- Hệ số phân bố mưa;

-ự- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa

tính toán P.

Cường độ mưa tính toán có thể xác định bằng công thức sau đây:

A(1+ C lgP)

=b

K

(t+b)n

Trong đó:

q- Cường độ mưa (l/s.ha);

t- Thời gian dòng chảy mưa (phút);

P- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm); Áp dụng cho đô thị loại I (theo

QCVN 01:2021), trong đồ án đã tính toán theo chu kỳ ngập lụt như sau: Đối với

kênh, mương P = 10-20 (năm); Đối với cống chính P= 5-10 (năm).

A, C, b, n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương theo phụ lục

A, TCVN 7975:2023;

b=21;

n = 0,82;

C= 0,55

A=5950

K- Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu đối với cường độ mưa,

lấy 2 1, phụ thuộc vào kịch bản biến đổi khí hậu từng địa phương và theo khuyến
nghị của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn ở khu vực.

Việc tính toán thuỷ lực để tìm ra kích thước cho hệ thống thoát nước mưa dựa

theo công thức tính toán Maning:

Qtt = 1/n x W x R2/3 x i1/2 (m³/s)

Trong đó:

n: Hệ số nhám của vật liệu làm cống (rãnh)

W: Diện tích mặt cắt ướt tại điểm tính toán

R: Bán kính thuỷ lực của cống (rãnh) (m).

i: Độ dốc thủy lực của cống (rãnh)
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+ Độ đầy tính toán: h/D=1
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- Mạng lưới cống và hướng thoát nước mưa:

+ Cống ngầm hiện trạng được giữ nguyên.

+ Quy hoạch mương nắp đan B200 và B300 thu gom nước mưa khu vực sân

chơi, đường giao thông nội bộ và chảy vào cống ngầm hiện trạng.

+ Hướng thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom thông qua cống ngầm
hiện trạng có đường kính D400 và hệ thống mương nắp đan quy hoạch có kích

thước B200 và B300 sau đó thoát vào cống ngầm thoát nước mưa hiện trạng

D1200 của thành phố chôn ngầm dọc đường Nguyễn Đức Cảnh, sau đó thoát ra

sông đào Hạ Lý.

5.3.3. Quy hoạch hệ thống công trình cấp nước
a. Cơ sở thiết kế

- Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày

29/11/2024.

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 Quy định chi tiết một số điều

và biện pháp thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

-QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà

và công trình và Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD.

- QCVN 10:2025/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc qua về trang bị, bố trí

phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

QCVN 07-1:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình cấp

nước.

- TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình.

- TCVN 3890:2023 - Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và

chữa cháy cho nhà và công trình.

- TCVN 6379:2024 Thiết bị chữa cháy - trụ chữa cháy.

- TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

b. Xác định chỉ tiêu và nhu cầu cấp nước

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Cấp nước công trình công cộng: 2 lít/m2 sàn/ng-đ.

+ Nước rửa đường: 0,41/m2/ng-đ.

+ Nước tưới vườn hoa, công viên: 31/m2/ng-đ.

+ Nước dự phòng rò rỉi: 12% Q

+ Hệ số dùng nước không điều hòa ngày đêm: kngđ=1,2

- Nhu cầu cấp nước:

+ Nhu cầu dùng nước ngày trung bình: 50,76 m3/ng.đ

+ Nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất: 60,91 m3/ng.đ
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+ Nhu cầu dùng nước chữa cháy (*): 216 m3/ng.đ

- Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn

cháy cho nhà và công trình - QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1:2023 QCVN

06:2022/BXD” và “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị, bố trí phương tiện

phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trinh - QCVN

10:2025/BCA” Khu vực nghiên cứu được tính với 1 đám cháy có lưu lượng nước

chữa cháy q = 20 l/s trong 3 giờ liên tục.
Bảng tính toán nhu cầu cấp nước

Nhu cầu
Quy mô Chỉ tiêu

dùng nước

Loại đất Số
Số lượng Đơn vị Đơn vị (m3/ng-d)

lượng

Nước sinh hoạt (học sinh,

CB, GV,NV)

1/ người/
2.767 Người 15 41,51

ng-đ

Đất sân chơi, cây xanh, thể
1.142,59 m2 3 l/m2/ng-đ 3,43

dục thể thao

Đất giao thông, sân đường

nội bộ, chỗ đỗ xe

956,91 m2 0,4 l/m2/ng-đ 0,38

Tổng 45,32

Thất thoát, rò ri 12% 5,44

50,76

1,2 60,91

Nhu cầu dùng nước ngày trung bình

Nhu cầu dùng nước ngày lớn nhất

c. Giải pháp cấp nước

- Nguồn cấp nước: Từ nhà máy nước An Dương. Điểm đấu nối trực tiếp từ

đường cấp nước hiện trạng 050 của thành phố trên đường Nguyễn Đức Cảnh bằng

đường cấp nước hiện trạng của trường có kích thước Ø25 vào khu vực bể nước

ngầm hiện trạng của trường.

- Công trình đầu mối cấp nước: Giữ nguyên bể nước, trạm bơm PCСС.

- Mạng lưới đường ống:
+ Quy hoạch đường ống cấp nước có kích thước Ø25 đến Ø110. Đi từ bể nước

ngầm PCCC cấp cho các công trình trong khu vực khu quy hoạch.

+ Vật liệu ống cấp nước là HDPE. Các đoạn ống qua đường lồng trong ống
thép hoặc các ống có tính năng kỹ thuật tương đương và phải có biện pháp bảo vệ

tương ứng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Độ sâu chôn ống cách mặt đất trung bình từ 0,7m đến 1,0m tùy thuộc đường

kính ống (khi đặt ống trên via hè thì có thể giảm trị số ở trên nhưng không nhỏ

hon 0,3m).

+ Trên mạng lưới đường ống có bố trí các hố đồng hồ, hố van, tê chờ để thuận
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tiện cho việc quản lý, vận hành, sửa chữa từng đoạn ống khi cần thiết. Tại điểm
cao nhất trên mạng lưới bố trí van xả khí và điểm thấp nhất mạng lưới đặt van xả

cặn. Điểm cuối các tuyến ống có bố trí các hố xả cuối tuyến.

- Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước:

+ Xác định chiều dài tính toán cho mạng lưới:

Ltt=mx Lthực (m)

Trong đó:

m: hệ số kể đến mức độ phục vụ của đoạn ống (m≤1)

Lthực: chiều dài thực của đoạn ống tính toán (m)

+ Tính toán lưu lượng đơn vị dọc đường:

qv = (qtt- Σqttr)/ELtt (1/s.m)
Trong đó:

qtt: lưu lượng tính toán cho toàn mạng lưới (l/s)
Eqttr: tổng các lưu lượng tập trung lấy ra trên toàn mạng lưới (I/s)

+ Tính toán lưu lượng dọc đường của từng đoạn ống:

qdd =Ltt x qđv

+ Tính lưu lượng tại các nút.

+ Tính toán thuỷ lực đường ống cấp nước theo công thức Hazen - William:

Tổn thất áp lực là hàm của hệ số C, thay đổi theo đường kính ống và tình trạng bề

mặt bên trong của ổng.

J = 6,824 x (V/ C)1,852 x D-1,167

Trong đó:

nhau:

hợp:

J: tổn thất theo chiều dài

V: vận tốc trung bình tại mặt cắt đang nghiên cứu

D: đường kính trong (m)

C: hệ số tổn thất. Giá trị trung bình của hệ số C cho các vật liệu ống khác

Ông PVC; HDPE: 140+150.

Ống thép đúc: 130+150.

+ Mạng lưới đường ống cấp nước được tính toán thủy lực trong hai trường

(1): Trong giờ dùng nước lớn nhất, áp lực tại điểm bất lợi nhất là 16m.

(2): Trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra. Khi có cháy tính toán

cho trường hợp cấp nước chữa cháy áp lực thấp, áp lực tại điểm bất lợi nhất khi

có cháy là 10m. Số đám cháy xảy ra đồng thời lấy theo trên.

d. Cấp nước chữa cháy

- Nguồn nước chữa cháy: Từ bể nước ngầm PCCC, nước được bơm từ trạm

bơm PCCC cấp đến hệ thống chũa cháy trong khu vực quy hoạch.

- Mạng cấp nước chữa cháy được thiết kế riêng với mạng cấp nước sinh hoạt.

Quy hoạch 02 họng cấp nước chữa cháy (ngoài nhà) trong khu vực quy hoạch.
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- Mạng cấp nước chữa cháy là mạng lưới cấp nước chữa cháy bên ngoài nhà

và công trình. Mạng lưới cấp nước chữa cháy bên trong nhà và công trình được

xác định tại các bước tiếp theo của dự án và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

5.3.4. Quy hoạch hệ thống công trình cung cấp năng lượng và chiểu sáng

5.3.4.1. Quy hoạch cấp điện

a. Cơ sở thiết kế

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15, ngày 30/11/2024.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ quy định chỉ

tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực

điện.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

-QCVN 07-5:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình cấp điện.

- QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.

- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN - (19, 20, 21) - 2006.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.
b. Chỉ tiêu tính toán

- Cấp điện công trình công cộng: 30W/m2 sàn.

- Cấp điện chiếu sáng công viên, vườn hoa: 0,5W/m2.

- Cấp điện chiếu sáng giao thông, bãi đỗ xe; 1W/m2.

c. Nhu cầu sử dụng điện

- Căn cứ số liệu sử dụng đất, nhu cầu sử dụng điện như sau:

+ Công suất tính toán = 215,79 kW.

+ Công suất toàn phần = 275,73 KVA.

- Trong đó:

+ Cấp điện sinh hoạt, công cộng: 0,85

+ Cấp điện giao thông, cây xanh: 1

+ Hệ số công suất cosφ = 0,9.

+ Dự phòng và tổn hao: 15%.

Bảng tính toán nhu cầu cấp điện
Hệ số

Quy mô Chỉ tiêu sử

Loại đất dụng

Công
suất tính

toán

Số Công
Đơn vị Đơn vị Ka

lượng suất
(kW)

Đất xây dựng công trình 8.402,2 m2 sàn 30
W/m2

sàn
0,85 214,26

Đất sân chơi, cây xanh, thể 1.142,59 m2 0,5 W/m2 1 0,57
dục thể thao
Đất giao thông + bãi đỗ xe

956,91 m2 1 W/m2 1 0,96
+ sân đường nội bộ
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Tổng công suất tính toán S(kW)

Dự phòng và tổn hao
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Hệ số

Quy mô Chỉ tiêu sử

dung

Công
suất tính

toán

Số Công
Đơn vị Đơn vị Ka (kW)

lượng suất

215,79

15% 32,37

248,16

275,73

Tổng công suất có dự phòng (kW)

Công suất toàn phần S(KVA)

d. Nguồn cấp điện

- Từ TBA 110kV Lê Chân thông qua TBA Mê Linh hiện trạng. Tính toán

nâng cấp công suất trạm hiện trạng để đảm bảo cấp điện cho khu dân cư lân cận.

e. Lưới điện

(tu

- Lưới hạ áp 0,4kV: Từ TBA Mê Linh thông qua tủ kỹ thuật điện quy hoạch

tổng), cấp nguồn cho các phụ tải điện bằng cáp ngầm 0,4kV-

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, tiết diện từ 4x10mm2 đến 4x95mm2.

- Lưới điện được chôn ngầm dọc via hè đường quy hoạch, đoạn chôn dưới

đường hoặc qua đường giao thông được luồn trong ống nhựa HDPE chịu lực,

chiều sâu tối thiểu 0,7m so với cốt san nền, phía trên via hè hoặc đường phải đặt

các viên báo cáp điện bằng sứ.

5.3.4.2. Quy hoạch chiếu sáng

a. Cơ sở thiết kế

- Luật Điện lực số 61/2024/QH15, ngày 30/11/2024.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ quy định chỉ

tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực

điện.

sáng.

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-7:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình chiếu

- QCVN 25:2025/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện.

- TCVN 13608:2023 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng

và hạ tầng kỹ thuật.

- Quy phạm trang bị điện 11 TCN - (19, 20, 21) - 2006.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,.. liên quan.

b. Nguồn cấp
- Nguồn cấp điện chiếu sáng được lấy từ tủ kỹ thuật.

c. Giải pháp chiếu sáng

- Điều khiển chiếu sáng trong khu vực bằng hệ thống tự động theo thời gian.

- Chiếu sáng đường giao thông: Sử dụng các cột đèn cần đơn đặt ở một bên
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đường và hai bên đường, khoảng cách giữa hai cột đèn chiếu sáng từ 30m đến

35m. Sử dụng loại cột thép bát giác côn liền cần đơn, mạ nhúng kẽm nóng, chiều

cao từ 8m đến 10m.

- Đèn chiếu sáng (khuyến khích sử dụng bóng đèn thông minh):

+ Sử dụng đèn Led tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

+ Công suất 100-150w/đèn.

+ Cấp bảo vệ: IP66

+ Cấp cách điện: CLASS I

d. Lưới điện chiếu sáng

- Sử dụng cáp ngầm 0,4kV- Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, tiết diện 4x10mm2.
- Cáp điện chiếu sáng được luồn trong ống nhựa chịu lực HDPE và chôn trực

tiếp trong đất, cách cốt san nền 0,7m.

5.3.4.3. Tính toán tiết diện dây đẫn điện

a. Tiết điện dây dẫn trung áp

- Tiết diện dây cáp ngầm được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế: S=I/Jkt
+ I: Là dòng điện tính toán lớn nhất của đường dây trong chế độ làm việc

bình thường có tính đến tăng trưởng phụ tải theo quy hoạch, không kể đến dòng

điện tăng theo sự cố hệ thống hoặc phải cắt điện để sửa chữa bất kỳ phần tử nào

trên lưới.

+ J: Mật độ dòng kinh tế (bảng I.1.3 Quy phạm trang bị điện 2006)
Mật độ dòng điện kinh tế (A/mm2)

Số Vật dẫn điện giờ sử dụng phụ tải cực đại trong năm (h)Vật dẫn điện
Trên 1000 đến 3000 Trên 3000 đến 5000 Trên 5000

Thanh và dây trần:

+ Đồng 2,5 2,1 1,8

+ Nhôm 1.3 1,1 1,0

Cáp cách điện giấy, dây bọc

cao su, hoặc PVC:

+ Ruột đồng 3,0 2,5 2,0

+ Ruột nhôm 1,6 1,4 1,2

Cáp cách điện cao su hoặc

nhựa tổng hợp:
+ Ruột đồng 3,5 3,1 2,7

+ Ruột nhôm 1,9 1,7 1,6

b. Tiết diện dây dẫn hạ p

- Cáp được chọn theo điều kiện phát nóng cho phép: k1.k2.Iep ≥It
P

Trong đó: 1a√3*U*cosp
k – Hệ số kể đến môi trường đặt cáp: trong nhà, ngoài trời, đưới đất;

k₂ - Hệ số hiểu chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cùng rãnh.

Với khoảng cách giữa các sợi cáp là 100 mm trong cùng rãnh cáp dưới đất
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thì: k2 = 1 (1 sợi cáp); k2 = 0,9 (2 sợi cáp);...

Icp - Dòng điện lâu dài cho phép của dây dẫn định chọn.

- Tính toán lựa chọn tổn hao cáp hạ thế: Việc tính toán và lựa chọn cáp cho

các trục, các lộ theo nguyên tắc giống nhau do đó chỉ cần tính toán cho trục cáp

dài nhất.

Tổn hao điện áp cho phép là AU≤5%.

Theo thiết kế trục cáp dài nhất là đoạn > tới các hộ tiêu thụ.

Công thức tính tổn hao: AU% = L•(P*r0+Q+x0) x100%U²dm

Trong đó:

L: Chiều dài tuyến cáp cần cấp điện.

P, Q công suất đặt và công suất phản kháng của phụ tải cần cấp.

r0, x0 trở kháng và cảm kháng của loại cáp lựa chọn.

Uđm Điện áp định mức sử dụng

5.3.5. Quy hoạch hệ thống công trình thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

5.3.5.1. Quy hoạch thoát nước thải

a. Cơ sở thiết kế

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng.

- QCVN 07-2:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thoát

nước.

- QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải

hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

- TCVN 7957:2023 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài.

sinh

- Quyết định số 223/2025/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND thành phố
Hải Phòng ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải

đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý, phân loại, thu

gom, vẫn chuyển và xử lý bùn thải từ hầm cầu, bể phốt, bùn thải từ hệ thống thoát

nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Các luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn,... liên quan.

b. Chỉ tiêu và lượng nước thải phát sinh

- Chi tiêu tính toán:

Tỷ lệ thu gom lấy bằng 100% lượng nước cấp (không tính nước tưới cây, rửa

đường) để tính toán.

Hệ số dùng nước không điều hòa ngày đêm: kngđ =1,2

- Khối lượng nước thải phát sinh:

+ Khối lượng nước thải trung bình: Q =41,51 m3/ng-đ.

+ Khối lượng nước thải lớn nhất: Qmax = 49,81 m3/ng-đ


















